
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá

1 K61 E 16022396  Lê Minh Hiếu  07/08/1998  20  3.97 Xuất sắc 1

2 K61 E 16021542  Nguyễn Thanh Tùng  22/10/1998  24  3.92 Xuất sắc 2

3 K61 E 16021446  Nguyễn Văn Đông  26/01/1997  20  3.88 Xuất sắc 3

4 K61 E 16022395  Nguyễn Văn Đại  19/08/1995  20  3.87 Xuất sắc 4

5 K61 E 16021924  Nguyễn Duy Hoàng  04/06/1998  24  3.83 Xuất sắc 5

6 K61 E 16021484  Phạm Thành Linh  21/04/1998  20  3.82 Xuất sắc 6

7 K61 E 16021473  Nguyễn Thị Huyền  07/09/1998  20  3.80 Xuất sắc 7

1 K62 E 17021379  Dương Văn Quang  22/11/1999  21  3.77 Xuất sắc 1

2 K62 E 17021385  Nguyễn Quốc Tuấn  05/05/1999  19  3.76 Xuất sắc 2

3 K62 E 17021422  Phạm Thị Bích Hường  23/07/1999  16  3.63 Xuất sắc 3

1 K64 E 19020731  Vũ Văn Nam  01/01/2001  14  3.79 Xuất sắc 1

2 K64 E 19020733  Nguyễn Thị Nga  19/10/2001  18  3.77 Xuất sắc 2


